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ANSWER SHEET 
(Thí sinh dùng bút chì để tô kín vào một ô tròn chứa đáp án đúng trong mỗi câu.) 

 
SECTION A- MULTIPLE CHOICES (5 marks) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         
                         
                         
                         

 
SECTION B- READING COMPREHENSION (2 marks)      SECTION C- CLOZE TEXT (2 marks) 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

 
SECTION D- TRANSLATION (1 mark) 

1. Nước có thể tự làm sạch từ rác thải hữu cơ nhưng quá trình này mất 1 thời gian dài. 
2. Một thời gian dài sau khi điện được phát minh, con người mới nhận thấy rằng họ có thể sử 

dụng thủy lực để tạo ra điện. 
3. Các biện pháp xử lý nước cấp gồm có: lắng lọc, sục khí và khử trùng. 
4. A transformer is used to increase the voltage before it is transmitted to homes and factories. 
5. Long time after the discovery of electricity, human beings found that electricity could be 

produced by the great power of water. 
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